
Phụ lục 1: Danh sách thành viên 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ Điện thoại 

1 Lê Văn Út Cấp dưỡng Đội trưởng 0905198915 

2 Đinh Thị Như Quỳnh 10A1 Thành viên 0878557637 

3 Đinh Hoàng Hiếu Phương 10A2 Thành viên 0353917825 

4 Nay H Ly Za 10A3 Thành viên 0886705259 

5 H Niu Niê 10A4 Thành viên 0944215354 

6 H Đuyên Byă 10A5 Thành viên 0965822029 

7 H Bim Niê 10A6 Thành viên 0982216764 

8 Hà Nguyễn Thành Trung 11A1 Thành viên 0373085257 

9 Nông thị Hoài Băng 11A2 Thành viên 0354633299 

10 H Ru Hân Mlô 11A3 Thành viên 0931180424 

11 H’Hằng - Mlô  11A4 Thành viên 0332329967 

12 Thạch Sơn Quyền 11A5 Thành viên 0349569428 

13 H Slin Ksơr 11A6 Thành viên 0935917193 

14 Nguyễn Anh Khoa 12A1 Thành viên 0842344346 

15 Lương Phi Đức Thắng 12A2 P. Đội trưởng 0327343155 

16 H Nagia Niê 12A3 Thành viên 0329455048 

17 Lý Thị Thảo 12A4 Thành viên 0334745135 

18 Đinh Lê Anh Vũ 12A5 Thành viên 0374657747 

19 H Dy My Êban 12A6 Thành viên 0905193384 

Danh sách này có 19 thành viên 

 


